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DANH SÁCH SV K37

NGÀNH SP SINH NHẬN

HỌC BỔNG KHUYẾN

KHÍCH HỌC TẬP

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011

- 2012

Kèm theo Quyết định số

2097/QĐ-ĐHSP ngày

19.10.2012

ST

T

MS

SV

Họ Tên Điể

m

TB

Điể

m

RL

Số

tiền

1 K37

.301

.011

Ngô

Thị 

Hoà

i

Diễ

m

3 84 120

000

0

2 K37

.301

.012

Ngu

yễn

Thị

Diễ

m

2.6691 120

000

0

3 K37

.301

.022

Dư

ơng

Thị 

Ki

m

Đan3.1683 120

000

0

4 K37

.301

.028

Lê

Thị 

Ngọ

c

Già

u

2.9175 120

000

0

5 K37

.301

.032

Lê

Thị

Hằn

g

2.7575 120

000

0

6 K37

.301

.038

Ngu

yễn 

Mạ

nh

Hà 3.2288 150

000

0

7 K37

.301

.039

Ngu

yễn

Duy

Hải 3.2596 150

000

0

8 K37

.301

.055

Cao

Thị 

Tuy

ết

Loa

n

2.6681 120

000

0

9 K37

.301

.064

Trầ

n H

uỳn

h

Bảo

Na

m

2.8191 120

000

0

10 K37

.301

Ngu

yễn 

Như3.0382 120

000
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.075Tha

nh

0

11 K37

.301

.081

Mai

Hữu

Phư

ơng

2.7590 120

000

0

12 K37

.301

.082

Lê

Thị

Vi

Phư

ơng

2.8483 120

000

0

13 K37

.301

.088

Đặn

g

Thị 

Diệ

u

Quỳ

nh

3.0396 120

000

0

14 K37

.301

.096

Ngu

yễn

Thị

Tâ

m

2.7283 120

000

0

15 K37

.301

.099

Hồ

Thị 

Kiề

u

Tha

nh

2.7882 120

000

0

16 K37

.301

.114

Ngu

yễn

Thị 

Ngọ

c

Thú

y

2.8180 120

000

0

17 K37

.301

.117

Đặn

g H

ồng

Thư

ơng

2.6691 120

000

0

18 K37

.301

.122

Lê

Thị

Thu

Tra

ng

2.8497 120

000

0

19 K37

.301

.128

Hà

Thị 

Ngọ

c

Trin

h

2.8481 120

000

0

20 K37

.301

.132

Đỗ Tuấ

n

2.6691 120

000

0

21 K37

.301

.138

Đỗ 

Khá

nh

Vân3.2287 150

000

0
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